
   
 

 

  ĐƠN ỨNG TUYỂN 09F-02.03 
Employment Application Form 

Ghi chú: Dành cho ứng viên không có CV/ Note: Required to fill in if candidate do not have their own CV 

 

 
 

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới cơ hội nghề nghiệp tại Công ty. Để tham gia ứng tuyển vui lòng hoàn thành mẫu Đơn ứng 
tuyển sau/ Thank you for your interest in our company. Please complete the following employment application form  
 
1. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN/Position applied for 

Vị trí ứng tuyển 
Position name 

Vị trí 1:  
1st choice  

Vị trí 2: 
2nd choice 

Tổng lương đề nghị tối 
thiểu 
Minimum expected gross 
salary 

VND Ngày có thể làm việc/ Which 
date are you available to start 
working? 

 

 2. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL INFORMATION  

Họ tên/Full name: 
 

Số điện thoại/Phone: Email: 

Giới tính/Gender: 
                Nam/Male  Nữ/Female 

Tình trạng hôn nhân/ Marital status: 
 Độc thân/ Single    Kết hôn/Married   Khác/Other…………………... 

Ngày tháng năm sinh /Date of birth: 
 

Điạ chỉ hộ khẩu/Permanent address: 

CMND/Hộ Chiếu/ID card/Passport 
number: 

Địa chỉ hiện tại/Current address: 

 3. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP/ EDUCATION BACKGROUND 

Trình độ 
Level 

Tên trường  
Name of Institute 

Thời gian/ Period    Ngành học 
chính 
Major 

Xếp loại  
Grade Từ/ From 

(Tháng/Năm) 
Đến/ To 

(Tháng/Năm) 

Trung học 
High school 

     

     

Cao đẳng/ 
Đại học 

College/Uni. 

     

     

     

MBA, PhD 
Advanced 

Edu. 

     

     

Các khóa học 
đã tham dự 

Courses 
attended 

     

     

     

     

     

4. CÁC KỸ NĂNG KHÁC/ OTHER SKILL                                            

Kỹ năng 
Skill 

Chi tiết/Tên khóa học  
Detail/Name of Course  

Chứng chỉ đạt được  
Certificate Obtained 

Ngoại ngữ 
Foreign Language 

  

  

Vi tính   



   
 

 

  ĐƠN ỨNG TUYỂN 09F-02.03 
Employment Application Form 

Ghi chú: Dành cho ứng viên không có CV/ Note: Required to fill in if candidate do not have their own CV 

 

Computer 
 
 
 

  

5. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC / EMPLOYMENT RECORD  

Thời gian/ Period Tên công ty/ 
Name of 
Company 

 

Chức vụ 
Position 

 

Báo cáo cho 
Report to 

 

Mức 
lương 
Salary 

Lý do nghỉ việc 
Reason of leaving 

 
Từ/ From 

(Tháng/Năm)      
Đến/ To 

(Tháng/Năm) 

       

       

       

       

       

       

       

6. THÔNG TIN NGƯỜI THAM KHẢO/Referees (do not include relatives / không kể người thân) 

1.Họ Tên/Full name: Nơi công tác/Company name: Số di động/Phone number: 

Chức danh/Position: Email: 

2.Họ Tên/Full name: Nơi công tác/Company name: Số di động/Phone number: 

Chức danh/Position: Email: 

7. THÔNG TIN KHÁC/ OTHER  

a) Bạn biết được thông tin tuyển dụng qua phương tiện nào?/ How do you know about recruitment information ? 

 

 

b) Bạn có người nhà/thân đang làm việc tại Công ty không? Nêu tên và mối quan hệ nếu có./ Do you have relatives 

working at our Company?What is the relationship & name of employee?  Không/No   Có/Yes 

……………..………………………………. 

c) Bạn có phải trả bất kỳ quà hay chi phí nào cho nhân viên Công ty hay bất kỳ ai khi nộp đơn xin việc không/ Do you 

have to pay any gift or fees (Money) to Company employees or anyone else for application?  Không/No        

Có/Yes   

 
8. CAM KẾT/ DECLARATION  

Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quyết định từ phía 

Công ty. 

I hereby declare that the information contained in this is true and to be acknowledged. I understand that a false 

statement may disqualify me from employment or may cause my dismissal. 

 

 

 

Ký tên          Ngày 

Signature:         Date:     


